
15/12/2025 |Báo cáo số 49/2025 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

NGÀNH HÀNG LÚA GẠO
www.thitruongnongsan.gov.vn

ĐIỂM TIN
Các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ
tỏ ra không lo ngại trước  
mức thuế quan 50% từ Hoa
Kỳ, do thị trường này chỉ
chiếm dưới 1% trong tổng
sản lượng xuất khẩu;

Trong 8 tháng đầu năm tài
chính 2025/2026 (tháng 04-
11/2025), Myanmar đã xuất
khẩu hơn 1,78 triệu tấn gạo,
thu về 575 triệu USD;

Do lệnh cấm nhập khẩu kéo
dài, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
(USDA) dự báo sản lượng gạo
nhập khẩu của Philippines
năm 2025 sẽ giảm mạnh 1,4
triệu tấn, xuống chỉ còn 3,5
triệu tấn;

Thái Lan triển khai chiến lược
"Gạo thượng hạng" (Khao
Praneat) nhằm chuyển
hướng sang các thị trường
giá trị cao, bước đầu thành
công với hợp đồng 450 tấn trị
giá 16 triệu THB (432.000
USD).

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



Trong tuần từ 08/12/2025 - 12/12/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng mạnh, trong khi
và Việt Nam và Ấn Độ không đổi so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 400 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn so với tuần trước,
nguyên nhân đến từ các đơn đặt hàng lớn từ phía Trung Quốc;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 351 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, do đồng
Rupee vẫn ở mức yếu; 
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 368 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, nguyên
nhân xuất phát từ nhu cầu thấp. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Ấn Độ
Các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ tỏ ra không
lo ngại trước cáo buộc bán phá giá và khả
năng Hoa Kỳ áp mức thuế quan lên tới
50%. Lý do được đưa ra là quy mô thị
trường Hoa Kỳ tương đối nhỏ trong cơ cấu
xuất khẩu của Ấn Độ, trong khi nhu cầu
gạo toàn cầu vẫn ở mức cao. Cụ thể, Hoa
Kỳ chỉ chiếm dưới 1% trong tổng lượng gạo
xuất khẩu hằng năm của Ấn Độ (21 triệu
tấn), và chưa đến 3% trong tổng lượng gạo
basmati xuất khẩu (6 triệu tấn). Đồng thời,
các đợt tăng thuế của Hoa Kỳ trong thời
gian qua được cho là chưa tạo ra tác động
đáng kể đến nhu cầu.

Quan điểm này của các nhà xuất khẩu còn
đến từ vị thế dẫn đầu thế giới của Ấn Độ,
khi chiếm tới 40% tổng lượng gạo xuất
khẩu và cung cấp cho 172 quốc gia. Trong
khi các thị trường truyền thống vẫn ổn
định, nhu cầu đang từ các thị trường mới
nổi ở châu Phi đang tăng mạnh, với Benin
là một ví dụ khi đã nhập khẩu hơn 60.000
tấn basmati trong năm 2024. Đáng chú ý,
ngay cả những quốc gia sản xuất lúa gạo
lớn như Brazil và Thái Lan cũng đang nhập
khẩu gạo basmati của Ấn Độ. Niềm tin này
tiếp tục được củng cố bởi năng lực sản
xuất, khi Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở
thành quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế
giới, và sản lượng được dự báo tăng thêm
khoảng 4–5% trong năm tới. [2]
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Myanmar
Ngành xuất khẩu lúa gạo của Myanmar
tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong
năm tài chính 2025/26, với sản lượng 8
tháng đầu năm (tính từ tháng 4 đến tháng
11/2025) đạt hơn 1,78 triệu tấn, mang về
kim ngạch 575 triệu USD. Kết quả này cho
thấy Myanmar đang tiến gần đến sản
lượng 3 triệu tấn được đặt ra cho cả năm
tài chính, một con số cao hơn đáng kể so
với mức 2,48 triệu tấn (trị giá 1,129 tỷ USD)
đã đạt được trong cả năm tài chính
2024/25 trước đó. Hoạt động xuất khẩu,
chủ yếu được thực hiện qua đường biển,
đang được chính phủ và các hiệp hội
ngành hàng phối hợp chặt chẽ để đảm
bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp
phần củng cố vị thế của Myanmar trên thị
trường lúa gạo quốc tế. [3]
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Philippines
Chính sách cấm nhập khẩu trong bốn
tháng của Philippines được dự báo sẽ làm
giảm đáng kể lượng gạo nhập khẩu của
nước này trong năm 2025. Theo Bộ Nông
nghiệp Hoa Kỳ (USDA), dự báo nhập khẩu
gạo cả năm của Philippines đã được điều
chỉnh giảm 1,4 triệu tấn, từ 4,9 triệu tấn
xuống còn 3,5 triệu tấn. Mức giảm 29%
này chủ yếu phản ánh tác động trực tiếp
của lệnh cấm có hiệu lực từ tháng 9/2025.
Trên cơ sở đó, Philippines có thể cùng Việt
Nam giữ vị trí thị trường nhập khẩu gạo
lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, USDA cũng
cho rằng Philippines có khả năng sớm
giành lại vị trí này trong niên vụ 2025/26,
khi nhập khẩu được dự báo tăng lên
khoảng 5,5 triệu tấn.

Về sản xuất, USDA đã điều chỉnh giảm nhẹ
dự báo sản lượng gạo xay xát của
Philippines trong năm nay xuống 12,37
triệu tấn, đồng thời dự kiến tiếp tục giảm
thêm khoảng 300.000 tấn trong niên vụ
2025/26. Việc điều chỉnh xuất phát từ tác
động của bão Fung-wong vào tháng
11/2025, gây lũ lụt cục bộ tại các vùng sản
xuất lúa trọng điểm ở phía bắc và làm hư
hại gần 30.000 ha lúa. Tương ứng, Bộ
Nông nghiệp Philippines (DA) cũng hạ dự
báo sản lượng lúa cả năm xuống 19,61–
19,89 triệu tấn. Dù vẫn cao hơn mức thực
hiện năm 2024, con số này thấp hơn đáng
kể so với mục tiêu ban đầu là vượt mức kỷ
lục 20,06 triệu tấn ghi nhận năm 2023. [4]

Thái Lan
Bộ Thương mại Thái Lan đang triển khai
một chiến lược mới mang tên "Gạo
thượng hạng" (Khao Praneat), đánh dấu
một sự chuyển dịch quan trọng từ việc tập
trung vào xuất khẩu số lượng lớn sang các
thị trường ngách có giá trị cao. Chiến lược
này xây dựng thương hiệu cho gạo dựa
trên các yếu tố như hương vị, nguồn gốc
địa lý và câu chuyện sản xuất. Mục tiêu
của chiến lược là giúp các nông hộ có thể
bán được sản phẩm với giá cao hơn từ 5
đến 10 lần so với thông thường. Chiến
lược này đã ngay lập tức cho thấy hiệu
quả khi một hợp đồng xuất khẩu trị giá 16
triệu THB (432.000 USD) cho 450 tấn gạo
đặc sản đã được ký kết thành công.

Sự chuyển dịch này được xem là một
bước đi tất yếu khi người tiêu dùng ngày
càng quan tâm đến chất lượng và câu
chuyện đằng sau sản phẩm. Để hỗ trợ
chiến lược, Chính phủ Thái Lan đang xây
dựng hệ thống thị trường mới dựa trên dữ
liệu minh bạch, cho phép mỗi giống lúa
được giao dịch dựa trên chất lượng thực
tế thay vì giá trung bình. Chiến lược mới
này sẽ tận dụng thế mạnh độc đáo của
Thái Lan là sự đa dạng di truyền với hơn
5.000 giống lúa bản địa, hướng tới việc
chinh phục các thị trường chuyên biệt và
có giá trị cao trên thế giới. [5]
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Trong tuần từ ngày 08/12/2025 - 12/12/2025, giá lúa
khô Jasmine tăng, trong khi IR50404 và OM6976
giảm so với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.700 VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg
so với tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.560 VNĐ/kg, giảm 40 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.933 VNĐ/kg, giảm 200 VNĐ/kg so
với tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Kim ngạch xuất khẩu gạo
lũy kế 11 tháng giảm, trong
khi nhập khẩu tăng lên 1,5
tỷ USD, khiến thặng dư
thương mại của ngành
giảm sâu 41% so với cùng
kỳ;

Đồng Tháp đang khẩn
trương xuống giống hơn
227.000 ha lúa vụ Đông -
Xuân 2025/26 trong bối
cảnh giá lúa ở mức thấp;

Doanh nghiệp Nhật Bản bày
tỏ sự quan tâm đến việc
đầu tư vào Đề án 1 triệu ha
lúa chất lượng cao tại
ĐBSCL trong một diễn đàn
xúc tiến tại Cần Thơ;

An Giang dành hơn 38 tỷ
VNĐ để hỗ trợ các mô hình
lúa chất lượng cao, với mục
tiêu đạt 8.000 ha vào năm
2026.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
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Trong 11 tháng đầu năm 2025, trong khi
kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sụt
giảm sâu, kim ngạch nhập khẩu lại tăng
mạnh, khiến thặng dư thương mại của
ngành bị thu hẹp đáng kể. Theo Bộ Nông
nghiệp và Môi trường, lũy kế đến hết
tháng 11, xuất khẩu gạo đạt 7,5 triệu tấn,
trị giá 3,83 tỷ USD, giảm 11,5% về lượng và
giảm sâu 28% về giá trị so với cùng kỳ. Sự
sụt giảm này đến từ việc các thị trường
truyền thống lớn như Philippines và
Indonesia giảm hoặc ngưng nhập khẩu.
Trái ngược với chiều xuất khẩu, kim ngạch
nhập khẩu gạo lại tăng lên mức 1,5 tỷ
USD, cao hơn 200 triệu USD so với cùng
kỳ, khiến thặng dư thương mại của ngành
giảm tới 41%, chỉ còn 2,33 tỷ USD.

Sự gia tăng nhập khẩu này được cho là
một tín hiệu cho thấy nguồn cung lúa gạo
nội địa đang giảm dần - thực trạng này
vốn đã được các chuyên gia trong ngành
cảnh báo. Theo Hiệp hội Ngành hàng lúa
gạo Việt Nam, diện tích canh tác lúa đang
bị thu hẹp do công nghiệp hóa và sự cạnh
tranh từ các cây trồng có giá trị kinh tế cao
hơn. Với xu hướng này, dự báo đến năm
2030, sản lượng gạo xuất khẩu của Việt
Nam có thể sẽ chỉ còn khoảng 5 triệu tấn.
Thực tế này đặt ra một yêu cầu cho ngành
lúa gạo là cần phải tái cấu trúc chiến lược,
chuyển từ việc tập trung vào sản lượng
sang nâng cao giá trị hạt gạo, khai thác
các thị trường ngách và hài hòa lợi ích giữa
các bên trong chuỗi giá trị.

Tình hình xuất - nhập khẩu

Nông dân tỉnh Đồng Tháp đang khẩn
trương bước vào vụ sản xuất lúa Đông -
Xuân 2025/2026 - vụ lúa quan trọng nhất
trong năm. Theo kế hoạch, toàn tỉnh dự
kiến sẽ gieo sạ hơn 227.000 ha, với cơ cấu
giống chất lượng cao chiếm tới 85% diện
tích. Để đảm bảo một vụ mùa thắng lợi,
ngành nông nghiệp tỉnh đã xây dựng một
khung lịch thời vụ chi tiết, chia thành 3 đợt
xuống giống tập trung kéo dài từ tháng
10/2025 đến hết tháng 12/2025, nhằm né
rầy và phù hợp với điều kiện của từng tiểu
vùng. Các giải pháp kỹ thuật và các biện
pháp canh tác tiên tiến cũng được khuyến
khích áp dụng rộng rãi để đảm bảo năng
suất và chất lượng.

Tuy nhiên, việc sản xuất đang diễn ra
trong bối cảnh giá lúa ở mức thấp, khiến
nhiều nông hộ chỉ hòa vốn hoặc thậm chí
thua lỗ. Trước áp lực này, việc tham gia
vào các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ
đang trở thành một giải pháp quan trọng
giúp nông dân ổn định đầu ra và tăng thu
nhập. Nhiều hợp tác xã đã chủ động liên
kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản
phẩm, hoặc tham gia vào các mô hình sản
xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải.
Thực tế cho thấy, các mô hình này không
chỉ giúp nông dân bán được lúa với giá cao
hơn mà còn được hỗ trợ về giống và kỹ
thuật, tạo ra một hướng đi bền vững hơn
cho ngành lúa gạo của tỉnh.

Đồng Tháp
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Tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam
và Nhật Bản trong lĩnh vực lúa gạo công
nghệ cao đang được thúc đẩy mạnh mẽ.
Tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư FDI vào lĩnh
vực nông nghiệp, nông thôn tổ chức tại
Cần Thơ, các doanh nghiệp Nhật Bản đã
thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến Đề án
"Phát triển bền vững một triệu ha chuyên
canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp"
tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Diễn đàn này được xem là một cơ hội
quan trọng để các nhà đầu tư Nhật Bản
tìm hiểu trực tiếp về nhu cầu và cơ hội hợp
tác, từ đó có thể tham gia vào việc cung
cấp các giải pháp kỹ thuật, công nghệ và
quản trị hiệu quả cho đề án.

Về phía Việt Nam, các địa phương trong
vùng, đặc biệt là Cần Thơ, đã cam kết sẽ
tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu
tư, cũng như đồng hành cùng doanh
nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, phát
triển hạ tầng logistics và đảm bảo các yếu
tố về quỹ đất, vùng nguyên liệu và nguồn
nhân lực. Sự hợp tác với Nhật Bản, một
quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến,
được kỳ vọng sẽ giúp ĐBSCL hiện đại hóa
chuỗi giá trị lúa gạo, nâng cao năng lực
cạnh tranh và ứng phó hiệu quả với các
thách thức từ biến đổi khí hậu. Bộ Nông -
Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản cũng khẳng
định sẽ hỗ trợ ở mức cao nhất cho các
doanh nghiệp của mình khi tham gia vào
đề án này. [4]

Cần Thơ

Tỉnh An Giang đang triển khai một kế
hoạch đầu tư với tổng kinh phí trên 38 tỷ
VNĐ, nhằm thí điểm và nhân rộng các mô
hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải
thấp. Theo đó, tỉnh sẽ triển khai 10 mô
hình thí điểm, mỗi mô hình có quy mô 50
ha, bắt đầu từ vụ Đông - Xuân 2025/26 và
kéo dài liên tục trong 3 vụ. Nông dân tham
gia sẽ được hỗ trợ kinh phí vật tư đầu vào,
bao gồm 50% chi phí giống, phân bón và
30% chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Động
thái này được xây dựng trên cơ sở thành
công của các mô hình trước đó, vốn đã
giúp nông dân tăng lợi nhuận từ 4,3 - 5,6
triệu VNĐ/ha. Tỉnh đặt mục tiêu sẽ mở
rộng diện tích lên 8.000 ha vào năm 2026
và đạt tối thiểu 50.000 ha vào năm 2030.

Để đạt được các mục tiêu trên, các mô
hình thí điểm sẽ áp dụng đồng bộ các giải
pháp kỹ thuật tiên tiến và cơ giới hóa toàn
diện. Các tiêu chí cụ thể bao gồm việc
giảm lượng giống gieo sạ xuống còn 65-80
kg/ha , giảm 30% lượng phân bón và thuốc
bảo vệ thực vật hóa học, và giảm 20%
lượng nước tưới so với canh tác truyền
thống. Đặc biệt, 100% diện tích tham gia
sẽ được san phẳng bằng tia laser và ứng
dụng các công nghệ hiện đại như máy cấy,
thiết bị bay không người lái (drone), hạn
chế đốt rơm rạ. Các giải pháp này không
chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn
góp phần thực hiện các cam kết về giảm
phát thải của quốc gia. [5]

An Giang



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://www.livemint.com/market/commoditi
es/asia-rice-thai-rates-hit-6-month-high-on-
floods-china-demand-hopes-india-vietnam-
steady-11765503115588.html

[2]:https://www.timesnownews.com/business-
economy/economy/why-indian-rice-exporters-
are-not-worried-about-trump-new-tariff-threat-
article-153270382

[3]:https://www.gnlm.com.mm/myanmars-rice-
export-exceeds-1-7m-tonnes-in-apr-nov/

[4]:https://mb.com.ph/2025/12/10/usda-rice-
imports-expected-to-plunge-by-14-million-mt-
due-to-ban

[5]:https://www.nationthailand.com/business/tr
ade/40059444

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://thanhnien.vn/viet-nam-tang-nhap-
khau-gao-du-xuat-khau-giam-sau-
185251212160237565.htm

[3]:https://baodongthap.vn/nong-dan-khan-
truong-xuong-giong-vu-lua-dong-xuan-
a233841.html

[4]:https://www.sggp.org.vn/doanh-nghiep-nhat-
ban-tim-hieu-tham-gia-phat-trien-lua-chat-luong-
cao-tai-dbscl-post828255.html

[5]:https://www.vietnamplus.vn/an-giang-danh-
hon-38-ty-dong-ho-tro-nong-dan-san-xuat-lua-
chat-luong-cao-post1082727.vnp
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Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với
tuần trước
(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Cần Thơ 8400 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7000 +200

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 6200 0

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7100 -200

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6800 +100

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7100 -900

Đồng Tháp 7400 +300

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6300 0
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